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I. TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ RÔ ĐỒNG 
     

Cá Rô đồng (Anabas testudineus Bloch, 
1792) là loài cá sống trong môi trường nước ngọt ở 
vùng nhiệt đới. Cá hiện diện trong các thủy vực như 
ao đìa, đầm lầy, mương vườn và ruộng lúa ở Thái 
Lan, Campuchia, Lào và Việt Nam (Khoa và 
Hương, 1993; Rainboth, 1996; Long và ctv, 1998; 
Khánh, 1999). Khả năng thích nghi với môi trường 
sống đối với cá rô đồng rất tốt, đặc biệt cá có thể hô 
hấp bằng khí trời nhờ cơ quan hô hấp phụ, nên có 
thể tồn tại và phát triển trong điều kiện môi trường 
bất lợi ở ngoài tự nhiên (Khoa và Hương, 1993). Cá rô đồng dể nuôi, có chất lượng thịt thơm 
ngon, không có xương dăm và có giá trị thương phẩm cao. Hiện nay cá rô đồng là một trong 
những đối tượng thủy sản quan trọng đã và đang được nuôi phổ biến ở các tỉnh vùng Đồng 
Bằng Sông Cửu Long, gần đây đang phát triển nhiều ở vùng Miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, 
do nguồn cá giống ngoài tự nhiên không đủ cung cấp cho các hệ thống nuôi, vì vậy, việc duy 
trì và phát triển nghề nuôi cá rô đồng thông qua hoạt động sinh sản nhân tạo, chủ động tạo 
nguồn cá giống, góp phần cải thiện thu nhập cho người nông dân ở vùng Đồng Bằng Sông 
Cửu Long và các vùng lân cận là điều thật cần thiết. Tuy nhiên, liên hệ đến hoạt động nghiên 
cứu cá rô đồng, hiện chỉ có một số công trình nghiên cứu về đặc điểm sinh thái, sinh học và 
phân tích hiệu quả kinh tế của đối tượng này được thu thập tại Đồng Bằng Sông Cửu Long 
bởi các tác giả như Khoa, Hương, 1993 và Trung, 1998, Khánh, 1999; Triều, 2002 và gần đây 
là Tính, 2003 và Hạnh, 2004.  
 

Tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu thực tiển đồng thời so sánh hiệu quả của việc sử dụng 
những loại kích dục tố khác nhau trong hoạt động kích thích cá sinh sản cùng sự tăng trưởng 
của cá trong hệ thống nuôi làm cơ sở hoàn thiện quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo và ương 
nuôi bán và thâm canh cá rô đồng, làm tư liệu phổ biến cho người dân trong vùng là hoạt 
động thật sự cấp thiết hiện nay.  
 
II.  KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ RÔ ĐỒNG 
 
1.  Chọn cá bố mẹ  
 

Vào đầu mùa mưa, khi cá đã thành thục sinh dục, 
sẳn sàng đẻ trứng thì bắt cá cho đẻ. Quá trình chọn cá bố 
mẹ cho sinh sản như sau  

• Chọn cá bố mẹ khỏe mạnh, không xay xát. 
• Chọn cá đực, cá cái  
• Cá cái: bụng to mềm, lỗ hậu môn lồi, màu hồng. 
• Cá đực: vuốt nhẹ có tinh màu trắng sữa chảy ra. 

 
 
 

 

Hình 1. Hình dạng bên ngòai cá Rô đồng

 
Hình 2. Cá Rô đồng cái 



 

2. Nuôi vỗ thành thục cá bố mẹ 
 

Cá rô đồng bố mẹ được nuôi trong lồng lưới 
plastic có kích thước 2 x 2.5 x 2 m, trọng lượng cá rô 
đồng bố mẹ dao động từ 7 - 10 con/kg, mật độ thả là 5 
kg/m3. Trong quá trình nuôi thức ăn chế biến có hàm 
lượng protein dao động từ 30 – 32 % được dùng để cho 
cá ăn với khẩu phần từ 1.5 – 2 % trọng lượng cơ thể 
/ngày. 

 
3.  Kích thích sinh sản  
 
1.1. Chuẩn bị cho cá sinh sản 
 

Bể cá đẻ có thể là bể xi măng, bể composite, hoặc 
thau nhựa...  Rửa sạch dụng cụ cho đẻ, lấy nước sạch với 
chiều sâu 20 - 40cm. 

 
1.2.  Cho cá sinh sản 
 

Các loại hormone sử dụng để kích thích cá rô đồng sinh sản: HCG, LH-RHa và não 
thùy thể cá Chép với các mức liều lượng khác nhau qua các nghiệm thức sau 
 
Bảng 1. Kích thích cá rô đồng sinh sản bằng các loại hormone với liều lượng khác nhau 
Nghiệm thức   Bể Composite   
 1 2 3 4 5 
HCG (UI/kg) 
LH-RH (µg/kg) 
Não thùy (mg/kg) 

1500 
40 
8 

2000 
50 
9 

2500 
60 
10 

3000 
70 
11 

3500 
80 
12 

 
Bằng phương pháp tiêm một liều quyết định duy nhất để kích thích cá cái sinh sản, 

riêng cá đực liều sử dụng chỉ bằng 1/3 đến 1/2 liều sử dụng cho cá cái. Tỷ lệ cá đực và cái 
sinh sản là 1 : 1 
 
1.3.  Ấp trứng cá 
 

Bể ấp có thể dùng bể composite hoặc bể xi măng. Rửa sạch bể, lấy nước vào với chiều sâu 
khoảng 40 - 60cm. Trong thời gian ấp trứng, phải điều chỉnh sục khí để trứng cá không gom 
lại 1 chổ và định kỳ thay nước 1lần/ngày. Sau khi cá nở 2.5 - 3 ngày, chuyển cá xuống ao đất 
để ương thành cá giống.  

   
III.  KỸ THUẬT ƯƠNG CÁ GIỐNG 
 
3.1.  Chuẩn bị ao ương 

• Tùy thuộc vào diện tích có sẵn của nông hộ, tốt nhất từ 500 - 1000m2, ao có dạng hình 
chữ nhật có chiều dài gấp 2-3 ần chiều rộng. Độ sâu mức nước khoảng 1.2 - 1.5m, đáy 
phẳng hơi nghiêng về phía cống. 

• Dọn cỏ bờ, tát cạn nước, dùng rễ dây thuốc cá diệt cá tạp, cá dữ với liều lượng 0.2 - 
0.3 kg/100m2, lấp kín các hang hốc. 

Hình 4. Cá Rô đồng đực 

 
Hình 3. Buồng trứng cá Rô đồng 



 

• Dùng vôi bột bón xung quanh bờ ao và đáy ao để cải tạo phèn, liều lượng từ 10-
15kg/100m2. Bón phân chuồng để tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho cá với liều lượng 
15-20 kg/100m2. Sau đó phơi ao từ 3 - 5 ngày và cho nước vào. Khoảng 3 - 4 ngày 
sau, khi nước có màu xanh đọt chuối thì bắt đầu thả cá bột để ương. 

 
• Chỉ tiêu môi trường nước hệ thống ương: Các chỉ tiêu môi trường nước trong hệ thống 

bể ương thí nghiệm được trình bày qua bảng  
 

Bảng 2.  Chỉ tiêu môi trường nước bể ương cá rô đồng thí nghiệm  
Nghiệm thức NT I NT II NT III 
Chỉ tiêu theo dõi Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Nhiệt độ nước (0C)  
Hàm lượng ô xy (ppm) 

27.5±0.76
3.12±0.54

29.5±0.74
3.58±0.68

28.2±0.28
3.52±0.72

29.8±0.42 
4.05±0.52 

27.0±0.5
9 

4.15±0.8
4 

29.2±0.
32

4.60±0.
72

 
Bảng 3.  Các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước ao thí nghiệm  

Chỉ tiêu theo dõi   Thời gian (ngày)   
 3 10 17 24 31 38 45 

Nhiệt độ nước (°C) 29.0 29.5 29.5 30.0 31.0 32.0 30.0
Hàm lượng ô xy (ppm) 3.44 3.2 2.0 2.64 2.96 3.28 2.08
COD (ppm) 9.2 8 9.6 23.2 23.2 17.6 10
N-NH4

+ (ppm) 0.16 0.16 1.50 0.21 1.69 1.30 0.06
P-PO4

3- (ppm) 0.06 0.07 0.10 0.45 0.07 0.08 0.06
 

Các chỉ tiêu môi trường nước trong bể và ao ương thí nghiệm như nhiệt độ nước, hàm 
lượng oxy hòa tan thay đổi từ 27 – 29.8 °C, 3.12 – 4.6 ppm and 29 – 32 °C, 2.0 - 3.44 ppm. 
Đối với ao ương các hàm lượng COD, Ammonium và Phosphorus dao động từ 8 – 23.2 ppm, 
0.06 - 1.69 ppm và 0.06 - 0.45 ppm. Sự biến động của các yếu tố môi trường này không ảnh 
hưởng bất lợi cho sự tăng trưởng và phát triển của cá rô đồng trong quá trình ương, phù hợp 
với đặc điểm sinh thái và sinh học của cá ngoài tự nhiên (Xuân và ctv, 1994; Khánh và ctv, 
1999). 

 
3.2  Kỹ thuật ương cá 

• Mật độ cá ương dao động từ 600 – 1.000 bột/m2. Thả cá lúc sáng sớm hoặc chiều mát. 
Trước khi thả, nên ngâm túi cá trong nước khoảng 10 - 15 phút để tránh cá bị sốc 
nhiệt, sau đó từ từ thả cá ra ngoài ao. 

• Bên cạnh thức ăn tự nhiên như Luân trùng và Moina hiện diện qua hoạt động cải tạo 
ao ương, có thể dùng bột đậu nành, bột cá mịn, lòng đỏ trứng khuấy đều, tạt khắp mặt 
ao để cung cấp bổ sung thức ăn cho cá ương, cho ăn ngày 3 - 4 lần, khẩu phần chiếm 
khoảng 120 - 150 % trọng lượng thân cá nuôi.  

• Sau khoảng 15 - 20 ngày, bắt đầu giảm dần thức ăn tự nhiên và tăng dần thức ăn tự 
chế biến. Trộn cám với bột cá với tỷ lệ 1 : 3 cho cá ăn ngày 2-3 lần, lượng thức ăn 
chiếm khoảng 12 - 20 % trọng lượng cá nuôi. Cho ăn như thế đến khi cá đạt kích cỡ 
giống khoảng 500 – 700 con/kg. Trong quá trình ương, khi cá rô đạt 1 tháng tuổi, để 
nâng cao tỉ lệ sống và chất lượng cá giống, ở giai đoạn nầy có thể sử dụng thức ăn viên 
công nghiệp, kích thước nhỏ 1,0 – 1,5 cm có hàm lượng đạm dao động từ 30 – 32 % 
cho cá ăn. 



 

• Trong quá trình nuôi, nên thường xuyên theo dõi nước ao, nếu thấy nước dơ phải thay 
nước, mỗi ngày thay khoảng 30 - 40 % nước cho đến khi nước ao tốt thì ngưng.  

 
3.3 Thu hoạch cá ương giống 

 
Sau khi ương 40 - 45 ngày, cá đạt kích cỡ khoảng 500 – 700 con/kg thì tiến hành thu 

hoạch. Trước khi thu hoạch 1 tuần, hằng ngày phải luyện cá bằng cách làm đụt nước ao. Dùng 
lưới kéo có kích thước mắt lưới nhỏ kéo cá, để tránh cá bị xay sát. Trong quá trình thu hoạch 
các thao tác kéo và lọc cá đều cỡ phải thật nhanh và nhẹ nhàng tránh làm cá mệt, sẽ hao hụt 
nhiều trong vận chuyển.   
 
IV. NUÔI CÁ RÔ ĐỒNG THƯƠNG PHẨM 
 
4.1 Chuẩn bị ao nuôi 
 
Diện tích tốt nhất khoảng 500 - 1000m2, sâu 1.8 – 2.0 m, giữ được nước quanh năm. 
Quá trình cải tạo ao nuôi được thực hiện tương tự như ở phần ương cá. 
 
4.2 Kỹ thuật nuôi cá Rô đồng 

• Chọn cá giống khỏe mạnh, bơi lội thành đàn, đồng cỡ.  

• Tùy thuộc vào khả năng kinh tế của từng hộ mà mật độ thả cá từ 20 – 30 con/m2. 
Cách thả giống giống như thả cá để ương. 

• Thức ăn: có thể trộn cám, bột cá với tỷ lệ 1: 3 để cho ăn, khẩu phần ăn 5 – 7 % trọng 
lượng thân cá, hoặc có thể cho cá ăn phụ phẩm chế biến thủy sản như: đầu tôm, đầu cá 
tra, basa, 

• Trong quá trình nuôi cần thường xuyên theo dõi nước ao, thay đổi nước ao thường 
xuyên tránh trường hợp nước bẩn, cá dể bị nhiễm bệnh.  

 
Thí nghiệm. Khảo sát sự tăng trưởng của cá rô đồng nuôi thâm canh trong ao  
 
Bảng 4. Tăng trưởng của cá rô đồng nuôi thâm canh trong ao đất  
Nghiệm thức Chỉ tiêu  N. I (50 con/m2) N. II (30 con/m2)
Trọng lượng ban đầu (g) W 5.2 ± 1.2 5.2 ± 1.2

W 15.7 ± 3.1 20.5 ± 1.8
DW 0.2 0.3Sau 60 ngày 
SGR 1.8 2.3
W 22.1 ± 1.8 33.8 ± 2.3

DW 0.2 0.3Sau 90 ngày 
SGR 1.6 2.1
W 38.3 ± 2.3 42.6 ± 1.7

DW 0.3 0.3Sau 120 ngày 
SGR 1.7 1.8
W 52.7 ± 4.6 63.2 ± 3.4

DW 0.3 0.4Sau 150 ngày 
SGR 1.5 1.7
W 66.4 ± 2.8 71.5 ± 3.5 

DW 0.3 0.4Sau 180 ngày 
SGR 1.4 1.5



 

Tỷ lệ sống (%) 74.4  85.5   
DW: Tăng trưởng ngày(g/ngày), SGR: Tốc độ tăng trưởng (%/ngày). 
 
Bảng 5. Năng suất cá rô đồng nuôi thâm canh trong ao đất  

Năng suất I (50 con/m2) II (30 con/m2) 
• Năng suất /Ao (Kg/ao) 8,610 575 
• Năng suất/ ha (Kg/ ha) 24,600 21,300 

  
Kết quả trình bày qua bảng cho thấy trọng lượng trung bình của cá nuôi ở nghiệm thức 

I (50 con/m2) sau khi thu hoạch là 66.4 gram/con thấp hơn so với 71.5 gram/con  cá nuôi ở 
nghiêm thức 2 (30 con/m2). Tỷ lệ sống (%) của cá rô đồng ở nghiệm thức I là 74.4 % thấp hơn 
so với tỷ lệ sống của nghiệm thức II là 85.5 %. Năng suất cá nuôi ở nghiệm thức I đạt 24,600 
kg/ha cao hơn so với nghiệm thức II (30 con/m2) là 21.300 kg/ha. Giải thích kết quả nầy cho 
thấy, mật độ cá thả nuôi cao (50 con/m2) ở nghiệm thức I có lẽ là yếu tố chính làm tăng sự 
cạnh tranh thức ăn trong cùng 1 lòai, gia tăng hàm lượng ammonium trong ao nuôi, có thể là 
nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sự suy giảm về sự tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá nuôi 
trong hệ thống thâm canh (Tucker và Boyd, 1985).   
 
V. Hạch toán chi phí cho hệ thống nuôi thâm canh cá rô đồng 
 
Bảng 6. Thu nhập của nông hộ từ hệ thống nuôi thâm canh cá rô đồng  
Hạng mục Nghiệm thức I 

(50 con/m2), (3,500 m2)
Nghiệm thức II 

(30 con/m2), (270 m2)
Vốn đầu tư 
Chi phí cải tạo ao 
Chi phí con giống  
Chi phí thức ăn 
Chi phí vận chuyển 
Chi phí bơm nước 
Nhân công 
Chi phí thu hoạch 

175.936.000 
525.000 

52.500.000 
113.006.000 

875.000 
3.500.000 
5.040.000 

490.000

11.208.000 
45.000 

2.430.000 
8.046.000 

45.000 
202.500 
390.000 
50,000

Thu nhập nông hộ 
Tổng thu/Ao nuôi  
Lợi nhuận/Ao nuôi 
Lợi nhuận/ha 
Hiệu suất đầu tư / thu nhập  
Hiệu suất đầu tư / lợi nhuận  

 
275.520.000 
99.584.000 

284.525.000 
1.56 
0.56

 
18.400.000 
7.192.000 

266.370.000 
1.64 
0.64

(Giá con giống: 60,000VND/kg,  Giá cá thương phẩm: 32,000VND/kg)   
 

Kết quả hạch toán chi phí nuôi của nông hộ được trình bày qua bảng cho thấy, năng 
suất cá nuôi ở nghiệm thức I (50 con/m2) là cao nhất, 
với thu nhập là 284.525.000 VND/ha cao hơn so với 
thu nhập 266.370.000 VND/ha (30 con/m2) ở nghiệm 
thức 2. Tuy nhiên, hiệu suất đầu tư / thu nhập và hiệu 
suất đầu tư / lợi nhuận ở nghiệm thức I (1.56 và 0.56) 
thấp hơn so với kết quả thu được từ nghiệm thức II 
(1.64 và 0.64). Vì vậy, cá nuôi ở nghiệm thức II với 
mật độ cá thả là 30 con/m2 là giải pháp kỹ thuật tốt 
nhất để có thể khuyến cáo, áp dụng nuôi thâm canh 
cá rô đồng trong ao đất, giúp cải thiện thu nhập cho 

 
Hình 5. Thu họach cá Rô đồng nuôi thâm 

canh 



 

người dân vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.  
 
Thực tiển sản xuất hiện nay cho thấy, với việc hiểu biết thật tốt về qui trình công nghệ 

sản xuất giống kết hợp quản lý thật tốt hệ thống nuôi, trong quá trình vận hành hệ thống sản 
xuất với mật độ cá thả 60 – 100 con/m2 người nuôi có thể thu được năng suất cá dao động từ 
50 – 80 tấn/ha sau chu kỳ nuôi 6 tháng.  

 
 

 
 


